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1. Thông tin chung 

- Ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Tên văn bằng tốt nghiệp: Kĩ sư
+ Tiếng Việt: Kĩ sư ngành Công nghệ Sinh học
+ Tiếng Anh: Biology Technology Engineering
- Thời gian đào tạo chuẩn: 4 năm
- Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung
Đối tượng người học: Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh đại học theo hình thức thi tuyển và xét tuyển vào ngành Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

2. Chuẩn đầu ra: Sinh viên ngành Công nghệ Sinh học được đào tạo trình độ đại học sau khi tốt nghiệp phải đạt những tiêu chuẩn sau:

2.1. Chuẩn phẩm chất

	Phẩm chất
	Giá trị đặc trưng

	2.1.1. Phẩm 

chất chính  trị 
	-  Hiểu và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương; vận động gia đình chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương 

- Yêu nước, có ý thức trách nhiệm công dân đối với các vấn đề xã hội, đất nước, hăng hái tham gia phát triển cộng đồng, tuân thủ pháp luật và các quy định của các cấp quản lý. 

- Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, quản lí. 

- Tham gia tích cực các hoạt động chính trị - xã hội, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng do nhà trường, và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

	2.1.2. Trách nhiệm công 

dân
	- Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hóa cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn.
- Thận trọng trước những sự kiện chính trị, xã hội nhạy cảm.

- Có ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức tập thể.

- Phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân do pháp luật quy định;

	2.1.3. Phẩm chất phục vụ nghề nghiệp
	- Yêu nghề, tự hào về nghề, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học.

- Chấp hành các Quy chế, Quy định chuyên môn của ngành và của xã hội; say sưa nghiên cứu và đảm bảo đạo đức nghề nghiệp vì người tiêu dùng.

- Thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên cải tiến, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, sản xuất.

- Thực hiện đúng kế hoạch nghiên cứu, sản xuất.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

	2.1.4 Phẩm 

chất chuyên môn
	- Tác phong làm việc khoa học. 
- Thẳng thắn, trung thực trong công việc; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; có thái độ giao tiếp phù hợp với chức trách, nhiệm vụ.
- Sống trung thực, lành mạnh, giản dị, gương mẫu; Không có những biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.

- Kiên trì, sáng tạo trong quá trình nghiên cứu, sản xuất.
- Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.

- Cởi mở, thân thiện với đồng nghiệp, đối tác và cộng đồng.
- Có phẩm chất của người làm kĩ thuật: Yêu nghề; tôn trọng mọi người; kiên trì; nhẫn nại; dám làm và dám chịu trách nhiệm. 
- Có đạo đức tốt, tác phong giao tiếp chuẩn mực; trách nhiệm, giúp đỡ và chia sẻ với đồng nghiệp. 

- Hiểu rõ trách nhiệm của người kĩ sư công nghệ trong nghiên cứu và sản xuất.

- Tôn trọng sự đa dạng, tính khác biệt của đối tác và khách hàng theo đặc điểm cá nhân.

	2.1.5. Phẩm 

chất Công dân toàn cầu
	- Tự tin trong giao tiếp với đông nghiệp khách hàng

- Hòa nhập với môi trường đa văn hóa trong cuộc sống và trong công việc

- Sẵn sàng kết nối, sẻ chia trách nhiệm với công đồng về các vấn đề xã hội vấn đề toàn cầu.

- Có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi nghề nghiệp

- Thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với môi trường xung quanh...

- Có ý thức và lan tỏa đến cộng đồng việc bảo vệ các di sản văn hóa, chùg tay giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

- Tiến hành các hoạt động và công đồng trên tinh thần hưởng ứng lời kêu gọi của xã hội trong những lĩnh vực phúc lợi xã hội và bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
- Đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và thế hệ tiếp nối bằng những hoạt động hỗ trợ thúc đẩy phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn hóa xã hội và thể thao...


2.2. Chuẩn Năng lực

2.2.1. Năng lực chung

	Năng lực   cụ thể 
	Năng lực/ Kỹ năng đặc trưng
	TĐNL

	1. Ngoại ngữ
	- Hiểu được những ý chính trong ngôn ngữ thông qua các chủ đề quen thuộc thường gặp trong quá trình nghiên cứu, sản xuất thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học.
- Xử lý được các tình huống có thể xảy ra trong nghiên cứu, sản xuất. 

- Sử dụng được các câu liên kết đơn giản trong các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hoặc liên quan đến các lĩnh vực thuộc Công nghệ Sinh học.
- Có khả năng kết nối, giao tiếp, hợp tác, trao đổi về lĩnh vực chuyên môn

- Miêu tả, giải thích các thuật ngữ, các kĩ thuật và quy trình sản xuất về Công nghệ Sinh học, mong muốn của mình và đưa ra những nhận định về nguyên nhân, giải thích cho các ý kiến và dự định đó.
(Đạt 450 hoặc 475 hoặc 500 TOEIC hoặc tương đương/hoặc IELTS 4.5 hoặc 5.0).
	Chứng chỉ

Bậc 2 theo 
Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

	2. Tin học
	- Năng lực tin học đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao 

- Sử dụng tin học trong liên hệ công việc, trao đổi thông tin; Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo đáp ứng yêu cầu công việc cá nhân từng vị trí công tác. 

- Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo trong hoạt động chuyên môn. 
- Sử dụng thành thạo tin sinh học trong nghiên cứu sản xuất tạo sản phẩm Công nghệ sinh học
- Kỹ năng sử dụng Internet trong thế giới số.
	Chứng chỉ

Ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

	3. Giao tiếp
	- Hiểu đối tượng giao tiếp; tự nhận thức về bản thân; 

- Biết phối hợp các phương tiện giao tiếp bằng lời nói và hành động, cử chỉ một cách hợp lý;

- Biết vận dụng các nguyên tắc, kỹ thuật trình bày để diễn đạt các ý tưởng một cách rõ ràng; Sử dụng tốt các kỹ năng thuyết trình, điều phối; Lắng nghe và phản hồi thông tin; làm chủ được cảm xúc của bản thân trong giao tiếp;

- Biết thuyết phục, cảm hóa đối tác về hợp tác, trao đổi những ứng dụng của các thành tựu, các sản phẩm thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học.

- Có năng lực hợp tác tốt; Biết tạo nên không khí giao tiếp thuận lợi thể hiện sự cởi mở, lịch sự, tự tin, dân chủ và linh hoạt.

- Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong quá trình sản xuất, nghiên cứu.
	4

	4. Làm việc cá nhân và làm việc với tập thể.
	- Có khả năng làm việc độc lập;
- Thiết kế kế hoạch làm việc cá nhân, kế hoạch hoạt động chung nhóm và tập thể.

- Trình bày và bảo vệ ý kiến bản thân trước tập thể.

- Lắng nghe ý kiến của người khác.

- Thương lượng đàm phán, hợp tác, điều phối hoạt động và giải quyết xung đột một cách hiệu quả.
	4

	
	- Tìm hiểu đặc điểm của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp chuyên môn.

- Tổ chức thực hiện công việc và phối hợp các lực lượng trong thực hiện công việc để đạt được kết quả cao; Xử lý tình huống phát sinh; Duy trì, củng cố, phát triển các mối quan hệ cá nhân và cộng đồng để thực hiện các mục tiêu chuyên môn.

- Đánh giá việc tham gia, tổ chức thực hiện công việc; rút kinh nghiệm.
	3


2.2.2. Năng lực chuyên ngành Công nghệ Sinh học
	Năng lực cụ thể
	Năng lực đặc thù
	TĐNL

	1. Năng lực ứng dụng CNSH trong sản xuất, kinh doanh
	- Chủ động tìm hiểu xu hướng, đặc điểm các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất của Công nghệ Sinh học và nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm của CNSH.
- Tìm hiểu và phân tích đặc điểm môi trường nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học.

- Sử dụng thông tin thu thập được về đối tác, khách hàng và yêu cầu nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học để tổ chức thực hiện cho phù hợp.
- Đánh giá được chất lượng nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học. 

- Đánh giá kết quả hoạt động phát triển nghề nghiệp.
	3

	2. Năng lực về Công nghệ Sinh học thuộc lĩnh vực CNSH Thực phẩm, Vi sinh
	- Nắm vững kiến thức đại cương, kiến thức cơ bản, nền tảng của lĩnh vực Công nghệ Sinh học đặc biệt là các lĩnh vực được đào tạo chuyên sâu như: CNSH thực phẩm; CNSH dược phẩm và xử lý môi trường. 

- Thực hiện được các thí nghiệm trong các lĩnh vực của Công nghệ Sinh học đặc thù được đào tạo.
- Vận hành, sử dụng thành thạo và hướng dẫn sử dụng các thiết bị cơ bản trong các quy trình sản xuất các sản phẩm Công nghệ Sinh học theo yêu cầu đặt ra (Sản xuất Enzym, kỹ thuật lên men, Chế biến và bảo quản nông sản, sản xuất dược phẩm)

- Vận dụng các nguyên lý, qui trình công nghệ, phương pháp và nguyên tắc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, quản lí Công nghệ Sinh học vào việc tổ chức và triển khai nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Thực phẩm, Vi sinh và Môi trường....

- Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong giao tiếp, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, quản lí và hợp tác phát triển, đặc biệt chú trọng vào những lĩnh vực công nghệ sinh học Thực phẩm và Vi sinh.

- Quản lý và tổ chức được nhóm nghiên cứu, sản xuất trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học thực phẩm và Vi sinh (An toàn sinh học, an toàn thực phẩm, bảo quản chế biến nông sản, môi trường...) giải quyết các nhu cầu cấp bách của thị trường và xã hội.
	3

	3. Năng lực về Công nghệ Sinh học thuộc  lĩnh vực  Nông nghiệp và thủy sản
	- Có kiến thức cơ bản, nền tảng của lĩnh vực Công nghệ Sinh học được vận dụng tốt vào các chương trình Nông nghiệp và thủy sản (CNSH trong chọn tạo giống vật nuôi cây trồng, CNSH trong nuôi trông thủy sản...)  
- Triển khai được các thí nghiệm trong các lĩnh vực của Công nghệ Sinh học đặc thù được đào tạo về Nông nghiệp và Thủy sản.
- Nắm vững các quy trình sản xuất các sản phẩm Công nghệ Sinh học theo yêu cầu đặt ra (Nhân giống quy mô lớn; Tạo giống cây trồng sạch bệnh; Sản xuất Vaccine; Sản xuất sinh khối...), vận hành, sử dụng và hướng dẫn thành thạo việc sử dụng các thiết bị cơ bản phục vụ cho các quy trình sản xuất
- Áp dụng các nguyên lý, qui trình công nghệ, phương pháp và nguyên tắc nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, quản lí Công nghệ Sinh học vào việc tổ chức và triển khai nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thủy sản....

- Vận dụng hiệu quả công nghệ thông tin, ngoại ngữ trong giao tiếp, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, quản lí và hợp tác phát triển, đặc biệt chú trọng vào những lĩnh vực công nghệ sinh học đặc thù.

- Tổ chức và quản lý được nhóm nghiên cứu, sản xuất trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học chuyên sâu (Chọn tạo giống vật nuôi cây trồng, giống thúy sản, thức ăn chăn nuôi...) đáp ứng cao nhu cầu thị trường và người tiêu dùng.

	3

	4. Năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học
	- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức nghiên cứu, tổ chức sản xuất các sản phẩm tại các nhà máy, xí nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm;

- Áp dụng các kĩ thuật Công nghệ Sinh  học trong việc xử lí môi trường tại xí nghiệp, khu công nghiệp; 

- Đánh giá, quản lí chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, tại các khu vực chế biến, sản xuất các sản phẩm Công nghệ sinh học.
	3

	5. Các năng lực cơ bản khác
	- Năng lực nghiên cứu, sản xuất về Công nghệ Sinh học.
- Năng lực nghiên cứu đề tài thuộc chuyên ngành hẹp của Công nghệ Sinh học. 

- Năng lực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

- Năng lực phối hợp tổ chức hoạt động xã hội tại địa phương.
- Năng lực lập kế hoạch và tổ chức việc học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học để phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp.
	2


Chú giải Thang trình độ năng lực (TĐNL):
	TĐNL
	Yêu cầu về năng lực
	Mô tả

	1
	Biết
	Ghi nhớ, nhận ra, tái hiện

	2
	Hiểu
	Thông hiểu, chuyển đổi kiến thức, diễn đạt

	3
	Vận dụng bậc thấp
	Có kỹ năng vận dụng bước đầu trong các trường hợp/ tình huống tương tự

	4
	Vận dụng bậc cao
	Có kỹ năng vận dụng ở mức kết hợp phân tích, tổng hợp, sáng tạo, đánh giá


3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
	Môi trường

làm việc
	Nghề nghiệp đặc trưng

	
	Giáo viên môn Công nghệ, môn KHTN
	Kĩ sư sản xuất 

	Nghiên cứu viên tại cơ sở nghiên cứu về Công nghệ Sinh học
	Tổ chức và điều hành nghiên cứu, sản xuất về Công nghệ Sinh học
	  Kinh doanh, quản lí chất lượng và an toàn thực phẩm
	Lãnh đạo, chuyên viên về Quản lí khoa học công nghệ

	Các cơ sở nghiên cứu về Công nghệ Sinh học
	 
	2
	2
	1
	1
	1

	Các cơ sở, Trung tâm nghiên cứu, sản xuất về Công nghệ Sinh học
	
	2
	
	1
	
	

	Các cơ sở, trung tâm giáo dục  
	
	
	
	
	
	 

	Các Viện nghiên cứu khoa học  
	
	2
	1
	
	
	1

	Các cơ quan sự nghiệp có hoạt động đào tạo, nghiên cứu Công nghệ Sinh học
	
	2
	1
	
	
	


Chú giải:

	2
	Người học sẽ làm được ngay sau khi tốt nghiệp

	1
	Người học có thể làm được. Người học sẽ làm được tốt hơn nếu tích lũy kinh nghiệm và học thêm (học bổ sung, học nâng cao trình độ)

	
	Không có vị trí việc làm tại môi trường làm việc tương ứng


4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiếp tục học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học.
- Học đại học văn bằng 2 ở các ngành phù hợp.
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